
NỘI DUNG TỰ HỌC Ở NHÀ MÔN SINH 10 TUẦN ( 2/3 - 7/3)

THỰC HÀNH : LÊN MEN LACTIC. QUÁ TRÌNH PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VI SINH VẬT

A. NỘI DUNG KIẾN THỨC 

I. Lên men lactic

1. Mục tiêu 

   Biết làm sữa chua, muối chua rau quả

2. Chuẩn bị 


- 1 hộp sữa chua.


- 1 hộp sữa đặc có đường.


- Cải bẹ, thìa, cốc, bình đựng,…

3. Nội dung và cách tiến hành


a. Làm sữa chua.


- Pha sữa với nước ấm 40OC vào bình đựng và cho thêm vào một thìa sữa chua. Sau đó trộn đều và để nơi có nhiệt độ 40OC, đậy kín.


-  Sau 3-5 giờ sẻ thành sữa chua.


b. Muối chua rau


- Rửa sạch cải bẹ. Cắt rau thành các đoạn ngắn khoảng 3 cm và để ráo nước.


- Cho rau vào vại hoặc bôcan nhựa, đổ ngập nước NaCl (5-6%), nén chặt, đậy kín, rồi để nơi khoảng 28-30OC.

4. Thu hoạch 

- Tự làm SỮA CHUA ( nộp sản phẩm dưới dạng clip hình ảnh các bước làm lấy điểm miệng.

II. QUÁ TRÌNH PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VSV


- Đặc điểm của quá trình phân giải: diễn ra bên ngoài tế bào nhờ các enzim do sinh vật tiết ra hoặc bên trong tế bào, hình thức phân giải đa dạng.

1.  Phân giải prôtêin và ứng dụng

- Các vi sinh vật tiết enzim prôtêaza ra môi trường phân giải prôtêin ở môi trường thành  axit amin rồi hấp thụ.

- Ứng dụng: + Nhờ VSV mà protein của cá, đậu tương được phân giải tạo ra các axit amin, dùng nước muối chiết dịch chứa các axit amin này→ nước mắm, nước tương...



+ Con người sử dụng VSV để thu các axit amin quý như glutamic, lizin, ...; thu protein đơn bào.

2. Phân giải polisaccarit và ứng dụng:

- Vi sinh vật tiết enzim phân giải ngoại bào polisaccarit( tinh bột, xenlulôzơ..) thành các đường đơn( monosaccarit) rồi hấp thụ.


- Ứng dụng:
+ Lên men rượu êtilic từ tinh bột (làm rượu) ( Tinh bột( Glucôzơ ( Êtanol + CO2 )



+ Lên men lactic từ đường (muối dưa, cà..) ( Glucôzơ( Axit lactic(vi khuẩn dị hình có thêm CO2 ,Êtanol, axit Axêtic…)



+ Phân giải xenlulôzơ nhờ vi sinh vật tiết enzim xenlulaza xử lý rác thực vật



+ Sản xuất bột giặt vi sinh…

3. Tác hại:  Do quá trình phân giải tinh bột, prôtêin, xenlulôzơ mà vi sinh vật làm hỏng thực phẩm, đồ ăn uống, thiết bị có xenlulôzơ…
B. TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu 1: Phân biệt quá trình phân giải ngoại bào và nội bào của vi sinh vật ?

Câu 2:  Trình bày những ứng dụng của phân giải polisaccarit vào thực tế ?

Câu 3:  Nêu các tác hại của phân giải polisaccarit ở vi sinh vật ?

Câu 4: Tại sao trâu, bò đồng hoá được rơm rạ, cỏ giàu chất xơ?

A. Vì trâu, bò là động vật nhai lại.

B. Vì trong rơm rạ, cỏ có nhiều vi sinh vật phân giải chất xơ.

C. Vì dạ cỏ của trâu, bò có chứa vi sinh vật phân giải chất xenlulôzơ, hemixenlulozơ, pecton ở rơm rạ, cỏ. 
D. Vì dạ cỏ trâu bò có chứa men tiêu hoá phân giải chất xenlulôzơ, hemixenlulozơ, pecton ở rơm rạ, cỏ. 

* Lưu ý : Học sinh chép nội dung bài học và trả lời câu hỏi vào tập, làm bài trắc nghiệm của GVBM trên viettelstudy,  giáo viên sẽ thu vở và chấm bài trắc nghiệm , cộng điểm kiểm tra một tiết.


